
DANH SÁCH 

1. Tên cơ sở đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn: Hội Dƣợc học Hải Phòng

2. Địa chỉ: 38 Lê Đại Hành, Hồng Bàng, Hải Phòng

Đã hoàn thành đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dƣợc cho các cá nhân trong danh sách sau đây:

STT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú

Số CMND - 

Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp Nơi Cấp Nơi công tác Địa chỉ cơ sở

Nội dung được 

cập nhật đào 

tạo

1 ĐỖ MAI HOA 04/11/1982

Thôn 12, xã Lại Xuân, 

huyện Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

031128871 28/09/2012
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Hoa 

Lễ

Xã Lại Xuân huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

2
PHAN THỊ 

TRÂM

Thôn 3, xã Ngũ Lão, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố 

Hải Phòng

03618600091

5
09/11/2015

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

Quầy thuốc Toan 

Trâm

Xã Ngũ Lão huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

3 PHẠM VĂN ĐẠT

Xã Phục Lễ, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

151412629 09/09/2008
Công an 

Thái Bình

Quầy thuốc Trang 

Đạt

Xã Phục Lễ huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

4 BÙI VĂN BÌNH

Số 26 Đào Đô, phƣờng 

Thƣợng Lý, quận Hồng 

Bàng, thành phố Hải Phòng

031108638 07/04/2012
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Hải 

Bình

Xã Hợp Thành huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

5
NGUYỄN VĂN 

MẠNH

Xã Phú Thịnh, huyện Kim 

Động, tỉnh Hƣng Yên
145268139 17/06/2003

Công an 

Hƣng Yên

Quầy thuốc Thanh 

Mai

Xã Lập Lễ huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

6
NGUYỄN THỊ 

HOÀI
04/12/1994

Thôn 7, xã An Ninh, huyện 

Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
152012957 16/11/2011

Công an 

Thái Bình

Quầy thuốc Thái 

Sơn

Xã Hợp Thành huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

7
PHẠM THỊ 

PHƢƠNG LIÊN

Xã Lƣu Kiếm, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

031799579 01/08/2009
Công an 

Hải Phòng

Nhà thuốc Phú 

Vinh

Thị trấn Núi Đèo, 

huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

8 PHẠM THỊ VỊNH

Xã Lƣu Kỳ, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

031648461 17/10/2006
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Phạm 

Thị Vịnh

Xã Lưu Kiếm huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

HỘI DƯỢC HỌC HẢI PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Người đã hoàn thành chương trình đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về dược



STT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú

Số CMND - 

Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp Nơi Cấp Nơi công tác Địa chỉ cơ sở

Nội dung được 

cập nhật đào 

tạo

9
HOÀNG MINH 

HẠNH

Số 9 Bạch Đằng, thị trấn 

Núi Đèo, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

031357014
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Phú 

Vinh

Xã Thủy Sơn huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

10
HOÀNG THỊ 

THỦY
21/02/1994

Thôn 13, xã Hòa Bình, 

huyện Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

031882025 28/02/2011
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Phúc 

Vinh

Thị trấn Núi Đèo, 

huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

11
ĐINH THỊ THÚY 

NGA
18/07/1994

Số 741 lô 22, cụm 9, 

phƣờng Đông Khê, quận 

Ngô Quyền, thành phố Hải 

Phòng

03119400053

3
27/01/2015

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

Quầy thuốc Thu 

Cƣờng

Xã Lập Lễ huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

12
ĐOÀN HUY 

HOÀNG
29/03/1985

Thôn Vối, xã Quang Thanh, 

huyện Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

03108500820

1
20/11/2017

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

Quầy thuốc Hoàng 

Tình

Xã Quảng Thanh huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

13 ĐỖ VĂN TRUNG

Số 147/81 Phạm Hữu Điều, 

phƣờng Niệm Nghĩa, quận 

Lê Chân, thành phố Hải 

Phòng

031620802 02/05/2012
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Mai 

Hƣơng

Xã Thiên Hương huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

14 PHẠM THỊ NA

Số 232 Lê Thánh Tông, 

quận Ngô Quyền, thành phố 

Hải Phòng

031369202
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Thái 

An

Xã Thiên Hương huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

15
HOÀNG THỊ 

NGA
13/07/1987

Xóm 4, xã Cao Nhân, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố 

Hải Phòng

031540614 03/10/2011
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Hằng 

Nga

Xã Cao Nhân huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

16 ĐỖ THỊ OANH 05/12/1990

Số nhà 68 Đà Nẵng, thị trấn 

Núi Đèo, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

031729057 31/03/2008
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Đỗ 

Doanh

Xã Xóm 8 huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

17
TRẦN THỊ 

PHƢƠNG THẢO
26/05/1995

Số nhà 37 Đinh Tiên Hoàng, 

phƣờng Hoàng Văn Thụ, 

quận Hồng Bàng, thành phố 

Hải Phòng

03119500090

6
10/01/2017

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

Quầy thuốc Trang 

Thu

Xã Thiên Hương huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc



STT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú

Số CMND - 

Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp Nơi Cấp Nơi công tác Địa chỉ cơ sở

Nội dung được 

cập nhật đào 

tạo

18 PHẠM THỊ MAI

Xã Phù Ninh, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

031435063 18/05/2004
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Ngọc 

Mai

Xã Phù Ninh huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

19
ĐẶNG THỊ KIM 

NGÂN

Xã Quảng Thanh, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố 

Hải Phòng

031897795 08/07/2011
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Hƣng 

Ngân

Xã Hợp Thành huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

20
VŨ LÊ QUỲNH 

LIÊN

Số 15 Bạch Đằng, thị trấn 

Núi Đèo, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

03118700031

1
08/10/2014

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

Quầy thuốc Hƣơng 

Liên

Thị trấn Núi Đèo, 

huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

21
HOÀNG THỊ 

OANH
24/02/1975

Thôn Mỹ Cụ, xã Hoa Động, 

huyện Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

03117500318

5
07/11/2016

Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Hoàng 

Oanh

Xã Hoa Động huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

22 VŨ THỊ TRÂM 18/06/1987

Thôn Bấc, xã Phục Lễ, 

huyện Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

03018700401

8
11/07/2017

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

Quầy thuốc Anh 

Đức

Xã Thủy Triều huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

23 LÂM THỊ LOAN 18/05/1988

Thôn 8, xã Thủy Triều, 

huyện Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

031569798 26/08/2005
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Thuấn 

Loan

Xã Thủy Triều huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

24
PHẠM THỊ 

HUYỀN

Số 7/3/141 Nguyễn Hữu 

Tuệ, phƣờng Gia Viên, quận 

Ngô Quyền, thành phố Hải 

Phòng

031536660
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Việt 

Trang

Xã Hòa Bình huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

25
ĐẶNG NGỌC 

DUNG

Thôn Bấc, xã Phục Lễ, 

huyện Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

031672645 22/05/2007
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Ngọc 

Dung

Thị trấn Minh Đức, 

huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

26
ĐỒNG THỊ 

THƠM

Xã Kênh Giang, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố 

Hải Phòng

031586169
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Phú 

Vinh 3

Xã Mỹ Đồng huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

27 PHAN THỊ VÂN

Số 29 phƣờng Quán Toan, 

quận Hồng Bàng, thành phố 

Hải Phòng

031331755 31/07/2001
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Quang 

Huy

Xã Kiền Bái huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc



STT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú

Số CMND - 

Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp Nơi Cấp Nơi công tác Địa chỉ cơ sở

Nội dung được 

cập nhật đào 

tạo

28 LÊ TUẤN ANH

Xã Hoa Động, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

031740549 09/06/2008
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Anh 

Bình

Xã Thủy Sơn huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

29
LÊ THỊ MAI 

HIỀN

Thôn Ngọc Khê, xã Phù 

Ninh, huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng

03119100233

7
04/08/2016

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

Quầy thuốc Hƣng 

Hiền

Xã Thủy Triều huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

30
NGUYỄN THỊ 

LAN

Phòng 910 M2B lô 27 Khu 

chung cƣ Đông Khê, quận 

Ngô Quyền, thành phố Hải 

Phòng

142108644 06/04/2000
Công an 

Hải Dƣơng

Quầy thuốc Thiên 

Phúc

Xã Thủy Đường huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

31
NGUYỄN TRỊNH 

TUẤN

Số 2C U17, phƣờng Lam 

Sơn, quận Lê Chân, thành 

phố Hải Phòng

031010629 21/09/2009
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Tuấn 

Khang

Xã Phả Lễ huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

32 ĐỖ VĂN SĨ 29/12/1985

Thôn 5, xã Chính Mỹ, 

huyện Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

031418297 27/07/2012
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Sĩ 

Hiền

Xã Lại Xuân huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

33
ĐÀM THỊ 

HƢỜNG
09/02/1993

Xóm Gia, xã Minh Tân, 

huyện Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

031791679 19/01/2013
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Thu 

Hƣờng

Xã Hòa Bình huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

34
PHÙNG THỊ 

NGA
07/12/1991

Thôn 6, xã Gia Đức, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố 

Hải Phòng

031650133 01/07/2011
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Dũng 

Nga

Xã Gia Đức huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

35
VƢƠNG MAI 

ANH
11/10/1993

Số 24/36 Cao Thắng, 

phƣờng Hạ Lý, quận Hồng 

Bàng, thành phố Hải Phòng

031747088 17/07/2008
Công an 

Hải Phòng
Quầy thuốc 36

Xã Thủy Đường huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

36
ĐÀO THANH 

XUÂN

Số 6 ngõ 52 đƣờng Tân Hà, 

phƣờng Lãm Hà, quận Kiến 

An, thành phố Hải Phòng

031346588 28/09/2001
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Thái 

Sơn

Xã Trung Hà huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

37
NGUYỄN THỊ 

THÌN

Xã Phục Lễ, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

031822189
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Thắng 

Thìn

Xã Phục Lễ huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc



STT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú

Số CMND - 

Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp Nơi Cấp Nơi công tác Địa chỉ cơ sở

Nội dung được 

cập nhật đào 

tạo

38 DOÃN THỊ HIỀN 25/06/1993

Xóm Trại, thôn Thanh 

Lãng, xã Quảng Thanh, 

huyện Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

031855984 14/08/2010
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Tuấn 

Hiền

Xã Quảng Thanh huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

39 VŨ THỊ TRANG

Xã Chính Mỹ, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

031746490 21/09/2012
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Bảo 

Trang

Xã Kiền Bái huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

40
NGUYỄN THỊ 

THỦY
15/11/1986

Xóm Hiển Khánh, huyện Vụ 

Bản, thành phố Nam Định
162644317 09/10/2014

Công an 

Nam Định

Quầy thuốc Phan 

Anh

Xã Kim Lương huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

41 VŨ THỊ THẮM

Thôn Du Viên, xã Tân Viên, 

huyện An Lão, thành phố 

Hải Phòng

031549217
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Hà 

Giang

huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

42
NGUYỄN KIỀU 

ANH
09/04/1995

Thôn 3, xã Kiền Bái, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố 

Hải Phòng

03119500112

9
25/12/2015

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

Quầy thuốc Vạn 

Phúc

huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

43
PHẠM THỊ 

HUYỀN THƠ

Xã Hòa Bình, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

031270586 27/11/2009
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Tiến 

Thảo

huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

44 VŨ VĂN THẠO 24/10/1972

Số nhà 20C108 Trại Chuối, 

phƣờng Trại Chuối, quận 

Hồng Bàng, thành phố Hải 

Phòng

03107200008

1
07/07/2014

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

Quầy thuốc Tray 

Ngân

huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

45
ĐÀO THỊ NGỌC 

UYÊN

Số 65 Phố Mới, xã Tân 

Dƣơng, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

031720605 21/03/2008
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Ngọc 

Uyên

Xã Tân Dương huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

46 BÙI THỊ TOAN 05/03/1995
Xã Trực Thắng, huyện Trực 

Ninh, Tỉnh Nam Định
163318060 25/02/2012

Công an 

Nam Định

Quầy thuốc Yến 

Toan

Xã Dương Quan huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc



STT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú

Số CMND - 

Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp Nơi Cấp Nơi công tác Địa chỉ cơ sở

Nội dung được 

cập nhật đào 

tạo

47 BÙI THỊ HƢƠNG 12/05/1991

Thôn Giếng, xã Quảng 

Thanh, huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng

03119100148

1
04/12/2015

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

Quầy thuốc Tập 

Hƣơng

Xã Quảng Thanh huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

48
PHẠM THỊ 

THAO

718 Ngô Gia Tự, phƣờng 

Thành Tô, quận Hải An, 

thành phố Hải Phòng

031778820 28/03/2009
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Hoàng 

Huệ

Xã Cao Nhân huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

49 BÙI THU HẰNG 22/08/1990

A2 xã Kênh Giang, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố 

Hải Phòng

031659055 05/08/2007
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Thu 

Hằng

Xã Kênh Giang huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

50 HÀ THỊ CHÂM 11/12/1993

Thôn Bắc Thịnh, xã Thái 

Thịnh, huyện Thái Thụy, 

tỉnh Thái Bình

151989534 20/06/2008
Công an 

Thái Bình

Quầy thuốc An 

Đức

Xã Lâm Động huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

51 LÊ THỊ NINH

Xã Mỹ Đồng, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

031082132
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Quang 

Ninh

Xã Mỹ Đồng huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

52
ĐINH KHẮC 

KHANH
06/11/1980

Thôn 5, xã Phả Lễ, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố 

Hải Phòng

03108000530

1
17/08/2017

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

Quầy thuốc Vân 

Anh

Xã Lập Lễ huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

53
PHÙNG THỊ 

THÚY

Thôn 11, xã Chính Mỹ, 

huyện Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

031394937 15/08/2002
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Minh 

Thúy

Xã Chính Mỹ huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

54
NGÔ THỊ LAN 

ANH

Xã An Đồng, huyện Quỳnh 

Phụ, tỉnh Thái Bình
151448693

Công an 

Thái Bình

Quầy thuốc My 

Châu

Xã Thiên Hương huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

55 ĐỖ THỊ THẢO

Xã Ngũ Lão, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

03818800043

0
07/09/2015

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

Quầy thuốc Nam 

Phong

Xã Ngũ Lão huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc



STT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú

Số CMND - 

Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp Nơi Cấp Nơi công tác Địa chỉ cơ sở

Nội dung được 

cập nhật đào 

tạo

56
NGUYỄN THỊ 

HÀ
10/05/1988

Đội 2, thôn Cổ Đô, xã Cổ 

Đô, huyện Ba Vì, thành phố 

Hà Nội

03818800021

3
07/11/2014

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

Quầy thuốc Hà 

Anh

Xã Ngũ Lão huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

57
NGUYỄN THỊ 

LAN

Xã Liên Khê, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

031832502 29/04/2011
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Nhật 

Xuân

Xã Lưu Kiếm huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

58 BÙI THỊ PHIẾN

Xã Hòa Bình, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

030811381
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Thu 

Phiến

Xã Kênh Giang huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

59 VŨ THỊ HẢI

Thôn Lê Lợi II, xã Minh 

Tân, huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng

031098136 09/03/2012
Công an 

Hải Phòng
Quầy thuốc Vẻ Hải

Xã Minh Tân huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

60
NGUYỄN THỊ 

HƢỜNG

Số 1B thôn Mỹ Liệt, xã Lƣu 

Kiếm, huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng

031746930 25/07/2008
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Thu 

Hƣờng

Xã Lưu Kiếm huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

61 LÊ THỊ THẮM 25/08/1991

Thôn Nam, xã Phục Lễ, 

huyện Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

173124827 29/07/2014
Công an 

Thanh Hóa

Quầy thuốc Hoàng 

Thắm

Xã Phục Lễ huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

62
TRƢƠNG THỊ 

LAN
01/07/1996

Thôn Dụ Nghĩa, xã Lê 

Thiện, huyện An Dƣơng, 

thành phố Hải Phòng

031972972 12/02/2014
Công an 

Hải Phòng

Nhà thuốc Phú 

Vinh

Thị trấn Núi Đèo, 

huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

63
NGUYỄN THỊ 

SANG
09/07/1988

Xã Trung Hà, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

031603421 31/03/2006
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Xuân 

Sang

Xã Trung Hà huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

64
NGUYỄN THỊ 

NHẶN

Xã Thủy Triều, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

030924070
Quầy thuốc Thủy 

Mạnh

Xã Thủy Triều huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

65
BÙI THỊ THÚY 

DIỄM

Xã Hợp Thành, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

031678634 28/06/2012
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Dũng 

Diễm

Xã Ngũ Lão huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

66
NGUYỄN THỊ 

TUYẾT DUNG

Thị trấn Minh Đức, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố 

Hải Phòng

030842711 15/12/2006
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Minh 

Dung

Thị trấn Minh Đức, 

huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc



STT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú

Số CMND - 

Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp Nơi Cấp Nơi công tác Địa chỉ cơ sở

Nội dung được 

cập nhật đào 

tạo

67 NGÔ THỊ HIỀN 02/11/1983

Đội 4A, xã Tân Dƣơng, 

huyện Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

031256453 20/12/2013
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Hiền 

Hòa

Xã Tân Dương huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

68 LÊ THỊ LAN 08/10/1987

Thôn Tân, xã Quảng Thanh, 

huyện Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

03118700459

7
26/04/2017

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

Quầy thuốc Xuân 

Quang

Xã Hoa Động huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

69

PHẠM THỊ 

THANH 

PHƢỢNG

12/11/1986

Số 11/85 tổ dân phố Bạch 

Đằng 1, thị trấn Núi Đèo, 

huyện Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

031320284 04/01/2014
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Lê 

Nga

Xã Thủy Sơn huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

70
HOÀNG THỊ 

THỦY DƢƠNG
14/05/1990

Nhà số 9 đƣờng Bạch Đằng, 

thị trấn Núi Đèo, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố 

Hải Phòng

031683562 20/07/2007
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Phú 

Vinh

Thị trấn Núi Đèo, 

huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

71 VŨ THỊ PHÚC

Xã Quảng Thanh, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố 

Hải Phòng

031460243 11/04/2012
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Hải 

Đăng

Xã Kỳ Sơn huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

72
NGUYỄN THỊ 

NGÁT
31/07/1996

Khu Quyết Tiến, thị trấn 

Minh Đức, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

031965059 11/03/2013
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Minh 

Tâm

Xã Minh Tân huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

73
LƢƠNG VĂN 

TOÀN
07/10/1966

Xóm Chùa, xã Kênh Giang, 

huyện Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

03106600055

9
26/01/2015

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

Quầy thuốc Hoài 

Nam

Xã Dương Quan huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

74
VŨ THỊ MINH 

PHƢƠNG

Xã Vinh Quang, huyện Vĩnh 

Bảo, thành phố Hải Phòng
031756069 30/09/2008

Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Xuân 

Phƣơng

Xã Lập Lễ huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

75 LÊ THỊ NHÀN 05/03/1986

Thôn 2, xã Lại Xuân, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố 

Hải Phòng

031460303 20/08/2003
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Ngọc 

An

Xã Chính Mỹ huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc



STT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú

Số CMND - 

Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp Nơi Cấp Nơi công tác Địa chỉ cơ sở

Nội dung được 

cập nhật đào 

tạo

76
NGUYỄN TÙNG 

SƠN
06/09/1990

Số 1/78/261 Trần Nguyên 

Hãn, phƣờng Niệm Nghĩa, 

quận Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng

031560630 30/08/2009
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Nhật 

Nam

Xã An Lư huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

77
NGUYỄN HỒNG 

LIÊN

Phƣờng Đằng Lâm, quận 

Hải An, thành phố Hải 

Phòng

031436148 08/06/2004
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Hồng 

Liên

Xã Hoa Động huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

78
NGUYỄN VĂN 

VỊ

Xã An Lƣ, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

031090267 26/10/2012
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Huy 

Hoàng

Xã Kiền Bái huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

79 PHẠM THỊ LÝ

Số 9/34 Tản Viên, phƣờng 

Thƣợng Lý, quận Hồng 

Bàng, thành phố Hải Phòng

031975381
Quầy thuốc Hiền 

Lý

Xã Tân Dương huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

80 BÙI THỊ THỦY 08/06/1995

Thôn 1, xã Lại Xuân, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố 

Hải Phòng

031848659 26/05/2010
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Trúc 

Linh

Xã Lại Xuân huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

81
TRẦN THỊ NHƢ 

QUỲNH
27/10/1992

Xóm 12, xã Thiên Hƣơng, 

huyện Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

031809802 19/09/2009
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Hoàng 

Huệ II

Xã Cao Nhân huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

82
ĐINH THỊ 

DUYÊN
17/07/1991

Thôn 2, xã Phả Lễ, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố 

Hải Phòng

031750623 08/08/2008
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Duyên 

Duyên

Xã Phả Lễ huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

83 ĐỖ THỊ TOAN 29/06/1987

Tổ dân phố Bạch Đằng 2, 

thị trấn Núi Đèo, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố 

Hải Phòng

03118700506

6
21/06/2017

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

Quầy thuốc Thanh 

Thủy

Xã Núi Đèo huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

84 TRẦN THỊ HI

Xã Ngũ Lão, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

031357217
Quầy thuốc Ngọc 

Minh

Xã Ngũ Lão huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

85
ĐINH THỊ 

PHƢƠNG THẢO
24/07/1988

Thôn 6, xã Phả Lễ, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố 

Hải Phòng

03118800123

7
21/10/2015

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

Quầy thuốc 

Phƣơng Thảo

Xã Phả Lễ huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc



STT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú

Số CMND - 

Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp Nơi Cấp Nơi công tác Địa chỉ cơ sở

Nội dung được 

cập nhật đào 

tạo

86 VŨ THỊ NHINH
Xã Đông Hoàng, huyện 

Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
151724117 25/03/2004

Công an 

Thái Bình

Quầy thuốc Việt 

Thành

Xã Tam Hưng huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

87
HOÀNG THỊ 

LUYỆN

Thôn My Sơn, xã Ngũ Lão, 

huyện Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

031198827
Quầy thuốc Phong 

Luyện

Xã Ngũ Lão huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

88
PHẠM THỊ 

THƢƠNG

Tổ dân phố Tân Tiến, 

phƣờng Tân Thành, quận 

Dƣơng Kinh, thành phố Hải 

Phòng

031637008
Quầy thuốc Tiến 

Điểm

Xã Thủy Triều huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

89
NGUYỄN THỊ 

NGA
06/05/1979

Trại Chiếm, xã Hòa Bình, 

huyện Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

031076287 04/08/2008
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Nhật 

Nam

Xã Dương Quan huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

90
PHẠM THỊ 

THANH MAI

Phƣờng An Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
271630788 26/09/2006

Công an 

Đồng Nai

Quầy thuốc Vân 

Mai

Xã An Lư huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

91
NGUYỄN THỊ 

SEN

Xã Trung Hà, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

031408850
Quầy thuốc Tuấn 

Sen

Xã Thủy Triều huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

92
NGUYỄN THỊ 

HẰNG
25/10/1994

Tổ 1, phƣờng Hƣng Đạo, 

quận Dƣơng Kinh, thành 

phố Hải Phòng

031815693 09/09/2011
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Thịnh 

Hằng

Xã Tam Hưng huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

93
NGUYỄN THỊ 

HUYỀN

Xã Hƣng Đạo, huyện Kiến 

Thụy, thành phố Hải Phòng
031572092 02/08/2005

Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Ngọc 

Huyền

Thị trấn Minh Đức, 

huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

94
NGUYỄN HỮU 

THỌ

Thôn 7, xã Thiên Hƣơng, 

huyện Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

031525439
Quầy thuốc Minh 

Tâm

Xã Thiên Hương huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

95 TRẦN THỊ HOÀI 06/01/1987

Thôn 7, xã Thiên Hƣơng, 

huyện Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

031529265 30/11/2004
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Minh 

Tâm 4

Xã Thuận Thiên, huyện 

Kiến Thụy

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

96
LÊ THỊ HOÀI 

CHI
19/02/1992

Thôn An Lợi, xã An Lƣ, 

huyện Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

031809750 18/09/2009
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Bạch 

Đằng

Xã Quảng Thanh huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc



STT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú

Số CMND - 

Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp Nơi Cấp Nơi công tác Địa chỉ cơ sở

Nội dung được 

cập nhật đào 

tạo

97 TRẦN THỊ MAI

Số 10 Phố Mới, xã Tân 

Dƣơng, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

031143114
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Cƣờng 

Mai

Xã Tân Dương huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

98
NGUYỄN THỊ 

NGHĨA

Xóm Rúp, xã Trung Hà, 

huyện Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

031504678
Quầy thuốc Thanh 

Nghĩa

Xã Thiên Hương huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

99
LƢƠNG THÚY 

HÀ

Trại Kênh, xã Kênh Giang, 

huyện Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

03119300121

4
22/07/2015

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

Quầy thuốc Minh 

Hà

Xã Kênh Giang huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

100
NGUYỄN THỊ 

TRÀ

Thôn Hậu Đông, xã Liên 

Am, huyện Vĩnh Bảo, thành 

phố Hải Phòng

03119300030

2
19/09/2014

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

Quầy thuốc Hòa 

Trà

Xã Tân Dương huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

101
HOÀNG THỊ 

MINH YẾN

Số 2/376 Trần Nguyên Hãn, 

quận Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng

030694674 24/11/2008
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Minh 

Nguyệt

Xã Lập Lễ huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

102
NGUYỄN THỊ 

MINH NGUYỆT

Xã Phục Lễ, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

031245931 13/03/2000
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Minh 

Nguyệt

Xã Phả Lễ huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

103
NGUYỄN ĐỨC 

THẮNG

Thôn Trung, xã Phục Lễ, 

huyện Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

03108900249

7
23/11/2015

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

Quầy thuốc Mai 

Chăng

Xã Phục Lễ huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

104
NGUYỄN ANH 

TÚ

Số 18B Lê Lợi, phƣờng 

Máy Tơ, quận Ngô Quyền, 

thành phố Hải Phòng

030786281 13/06/2007
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Anh 

Tú

Xã Thủy Sơn huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

105
PHẠM VĂN 

THỊNH

Xã Hòa Bình, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

031709700
Quầy thuốc Tuấn 

Thảo

Xã Quảng Thanh huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

106
NGUYỄN VĂN 

ĐÔNG

Thôn Trại Viên, xã Lƣu 

Kiếm, huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng

031143152
Quầy thuốc Hƣơng 

Đông

Xã Lưu Kiếm huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc



STT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú

Số CMND - 

Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp Nơi Cấp Nơi công tác Địa chỉ cơ sở

Nội dung được 

cập nhật đào 

tạo

107 VŨ VĂN HOÀNG 07/12/1988

Số nhà 5/70 An Đà Nội, 

phƣờng Đằng Giang, quận 

Ngô Quyền, thành phố Hải 

Phòng

031453226 07/03/2011
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Hoàng 

Huyền

Xã Phục Lễ huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

108
NGUYỄN THÚY 

HÒA

Xã Hoa Động, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

031962384 18/01/2013
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Long 

Khánh

Xã Hoa Động huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

109
HÀ THỊ 

PHƢƠNG

Xã Xuân Vinh, huyện Thọ 

Xuân, tỉnh Thanh Hóa
172897965

Quầy thuốc Hà 

Phƣơng

Xã An Lư huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

110
NGÔ THỊ ÁNH 

TIẾP

Khu Kiều Sơn, phƣờng 

Đằng Lâm, quận Hải An, 

thành phố Hải Phòng

031231193 04/10/2008
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Thúy 

Ngân

Xã Lập Lễ huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

111 ĐỖ THỊ TUYẾT

Thôn Thanh Lãng, xã 

Quảng Thanh, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

030751057 26/07/2010
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Tuyết 

Nhung Số 55

Xã Kỳ Sơn huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

112
ĐÀO THỊ NGỌC 

LAN

Thôn Trung, xã Lƣu Kiếm, 

huyện Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

031643425 29/09/2006
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Ngọc 

Lan

Xã Lưu Kiếm huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

113
NGUYỄN THỊ 

MINH NHÂM

Xã Thủy Sơn, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

031256227
Quầy thuốc Phong 

Nhâm

Xã Thủy Sơn huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

114 LÊ THỊ HIỀN 12/07/1995

Xóm Giữa, thôn Tả Quan, 

xã Dƣơng Quan, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố 

Hải Phòng

174706830 18/02/2012
Công an 

Thanh Hóa

Quầy thuốc Thanh 

Phong

Xã Dương Quan huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

115 LÊ THỊ NGỌC 10/08/1990

Số 1/15 Cam Lộ, phƣờng 

Hùng Vƣơng, quận Hồng 

Bàng, thành phố Hải Phòng

03819000039

5
08/10/2015

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

Quầy thuốc Ngọc 

Phú

Xã Núi Đèo huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

116
NGUYỄN THỊ 

LÊN

Xã Phù Ninh, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

031592560
Quầy thuốc Việt 

Lên

Xã Phù Ninh huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc



STT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú

Số CMND - 

Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp Nơi Cấp Nơi công tác Địa chỉ cơ sở

Nội dung được 

cập nhật đào 

tạo

117
PHAN THÚY 

VÂN

Thị trấn Núi Đèo, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố 

Hải Phòng

030872833 08/08/2006
Nhà thuốc 69A 

Bạch Đằng

Xã Núi Đèo huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

118 LÊ THỊ THOA

Xã Hòa Bình, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

031444924 25/06/2003
Công an 

Hải Phòng

Quầy thuốc Thịnh 

Dƣơng

Xã Hòa Bình huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

119
NGUYỄN THỊ 

MƠ

Xã Thái Thành, huyện Thái 

Thụy, tỉnh Thái Bình
142156625

Quầy thuốc Phú 

Tiến

Xã Cao Nhân huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

120
HOÀNG THỊ 

HIÊN

Xã Hòa Bình, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

031334780 09/05/2009
Công an 

Hải Phòng
Quầy thuốc số 75

Xã An Lư huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

121
PHẠM THỊ LÊ 

TÂM

Thôn Giữa, xã Lƣu Kiếm, 

huyện Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

03118100046

8
12/09/2014

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

Quầy thuốc số 87

Xã Lưu Kiếm huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

122 ĐỖ THỊ HUYỀN

Xã Kỳ Sơn, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

031394094 06/08/2002
Công an 

Hải Phòng
Quầy thuốc số 80

Xã Kỳ Sơn huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

123 ĐÀO THỊ HIỀN

Xã Hồng Thái Tây, huyện 

Đông Triều, tỉnh Quảng 

Ninh

100504145 30/03/2000

Công an 

Quảng 

Ninh

Quầy thuốc số 74

Xã Lưu Kiếm huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

124
ĐẶNG THỊ ÚT 

LÊ

Xã Quảng Thanh, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố 

Hải Phòng

031619120 Quầy thuốc số 99

Xã Quảng Thanh huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

125 LÂM THỊ DỊU

Xã Thủy Triều, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

03117500227

3
18/05/2016

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

Quầy thuốc số 70

Xã Thủy Triều huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

126
BÙI THỊ THU 

HƢƠNG

Xã Kiền Bái, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

031674524 14/04/2012
Công an 

Hải Phòng
Quầy thuốc số 76

Xã Kiền Bái huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc



STT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú

Số CMND - 

Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp Nơi Cấp Nơi công tác Địa chỉ cơ sở

Nội dung được 

cập nhật đào 

tạo

127
ĐẶNG THỊ 

DƢƠNG
03/06/1979

Thôn 6, xã Tân Dƣơng, 

huyện Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

03117900421

5
09/06/2017

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

Quầy thuốc Số 72

Xã Tân Dương huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

128
NGUYỄN VĂN 

ĐẢNG

Thôn 2, xã Tân Dƣơng, 

huyện Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

03107500247

9
13/05/2016

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

Quầy thuốc số 73

Xã Tân Dương huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

129
ĐOÀN THỊ 

HƢỜNG

Xã Hòa Bình, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

030811089 10/06/2011
Công an 

Hải Phòng
Quầy thuốc số 78

Xã Hòa Bình huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

130
NGUYỄN BÍCH 

PHƢƠNG

Thị trấn Núi Đèo, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố 

Hải Phòng

031108347 20/04/2012
Công an 

Hải Phòng
Quầy thuốc số 85

Xã Mỹ Đồng huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

131
NGUYỄN THỊ 

DUNG

Xã Mỹ Đồng, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

031524217 10/01/2008
Công an 

Hải Phòng
Quầy thuốc số 71

Xã Mỹ Đồng huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

132
LẠI THỊ HUYỀN 

NGA

Số 22 Lô 3, CN An Dƣơng, 

quận Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng

031959897 18/03/2013
Công an 

Hải Phòng
Quầy thuốc số 83

Xã Thiên Hương huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

133
NGUYỄN NHẬT 

LỆ

Xã Lê Lợi, thành phố Chí 

Linh, tỉnh Hải Dƣơng
142655258 20/12/2010

Công an 

Hải Dƣơng
Quầy thuốc số 82

Xã Liên Khê huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

134
NGUYỄN THỊ 

HÀ THU

Xã Quảng Thanh, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố 

Hải Phòng

031034297 10/09/2011
Công an 

Hải Phòng
Quầy thuốc số 88

Xã Quảng Thanh huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

135
NGUYỄN THỊ 

HẠNH

Đội 4, xã Kiền Bái, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố 

Hải Phòng

100971716 06/07/2005

Công an 

Quảng 

Ninh

Quầy thuốc số 96

Xã Kiền Bái huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

136
NGUYỄN THỊ 

HƢỜNG

Xóm 4, xã Đông Sơn, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố 

Hải Phòng

031236975 15/10/2009
Công an 

Hải Phòng
Quầy thuốc số 79

Xã Thiên Hương huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

137 VŨ THỊ THANH
Thôn Lệ Xá, huyện Tiên Lữ, 

tỉnh Hƣng Yên
125218010 14/09/2010

Công an 

Hƣng Yên
Quầy thuốc số 14

Xã Lưu Kiếm huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc



STT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú

Số CMND - 

Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp Nơi Cấp Nơi công tác Địa chỉ cơ sở

Nội dung được 

cập nhật đào 

tạo

138
NGUYỄN THỊ 

XUYẾN
24/02/1991

Thôn Đầu Cầu, xã Hoa 

Động, huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng

031766099 22/08/2008
Công an 

Hải Phòng
Quầy thuốc số 16

Xã Hoa Động huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

139
NGUYỄN THỊ 

CHÚC
17/07/1981

Thôn 16, xã Hòa Bình, 

huyện Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

03118100261

4
26/01/2016

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

Quầy thuốc số 41

Xã Hòa Bình huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

140
HOÀNG THỊ 

PHƢƠNG
08/08/1991

Xóm 6, xã Hòa Bình, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố 

Hải Phòng

031746878 25/07/2008
Công an 

Hải Phòng
Quầy thuốc số 8

Xã Hòa Bình huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

141
NGUYỄN THỊ 

THU HẰNG

Xã Quảng Thanh, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố 

Hải Phòng

031361388 24/01/2011
Công an 

Hải Phòng
Quầy thuốc số 46

Xã Tân Dương huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

142
NGUYỄN THỊ 

LINH

Xã Trung Hà, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

031245399 Quầy thuốc số 45

Xã Phù Ninh huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

143
ĐỒNG THỊ BÍCH 

HẰNG

Thôn 12, xã Hoa Động, 

huyện Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

031540454 04/03/2005
Công an 

Hải Phòng
Quầy thuốc số 18

Xã Hoa Động huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

144 TRẦN NGỌC TRÍ

Xã Chính Mỹ, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

031016545 28/10/2009
Công an 

Hải Phòng
Quầy thuốc số 101

Xã Lưu Kiếm huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

145
NGUYỄN THỊ 

NGUYỆT

Xã Thủy Triều, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

031603017 Quầy thuốc số 4

Xã Thủy Triều huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

146
NGUYỄN THỊ 

NGUYỆT
07/01/1987

Thôn 1, xã Phả Lễ, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố 

Hải Phòng

03618700012

4
14/07/2014

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

Quầy thuốc số 90

Xã Lập Lễ huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

147 ĐÀO THỊ THOA 18/08/1989

Thôn Bảo Kiếm, xã Lập Lễ, 

huyện Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

162995759 28/06/2006
Công an 

Nam Định
Quầy thuốc số 10

Xã Lập Lễ huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc



STT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú

Số CMND - 

Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp Nơi Cấp Nơi công tác Địa chỉ cơ sở

Nội dung được 

cập nhật đào 

tạo

148
NGUYỄN THỊ 

THƢƠNG
26/05/1984

Thôn Sú 2, xã Lâm Động, 

huyện Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

03118400969

7
12/01/2018

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

Quầy thuốc số 31

Xã Lâm Động huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

149
ĐẶNG THẾ 

VINH

Xã Quảng Thanh, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố 

Hải Phòng

031090346 18/07/2008
Công an 

Hải Phòng
Quầy thuốc số 9

Xã Thanh Lãng huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

150
NGUYỄN THỊ 

KIM NGỌC

Xã Thủy Đƣờng, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố 

Hải Phòng

031198958 26/03/1999
Công an 

Hải Phòng
Quầy thuốc số 55

Xã Thiên Hương huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

151 ĐỖ THỊ HÀO

Xã Thủy Triều, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

031460633 05/09/2003
Công an 

Hải Phòng
Quầy thuốc số 35

Xã Thủy Triều huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

152
ĐOÀN THỊ 

QUYÊN

Xã Đông Sơn, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

031320574 Quầy thuốc số 12

Xã Đông Sơn huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

153
NGUYỄN THỊ 

PHƢƠNG

Xóm 10, xã Minh Tân, 

huyện Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

151919625 39/6/10
Công an 

Thái Bình
Quầy thuốc số 19

Xã Minh Tân huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

154
NGUYỄN THỊ 

TUYẾN

Xã Tân Dƣơng, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

030336777 Quầy thuốc số 22

Xã Tân Dương huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

155
PHẠM THỊ 

NHÂM

Xã Hoa Động, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

031962339 18/01/2013
Công an 

Hải Phòng
Quầy thuốc số 20

Xã Hoa Động huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

156
NGUYỄN THỊ 

LOAN

Thôn 4, xã Hòa Bình, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố 

Hải Phòng

03117900268

0
24/06/2016

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

Quầy thuốc số 26

Xã Ngũ Lão huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

157
ĐỖ THỊ LAN 

HƢƠNG

Đƣờng 25/10, thị trấn Núi 

Đèo, huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng

03617900015

1
29/08/2014

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

Quầy thuốc số 01

Xã Núi Đèo huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc



STT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú

Số CMND - 

Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp Nơi Cấp Nơi công tác Địa chỉ cơ sở

Nội dung được 

cập nhật đào 

tạo

158
TRỊNH THỊ 

HỒNG BÍCH

Thị trấn Núi Đèo, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố 

Hải Phòng

031160329 28/07/2011
Công an 

Hải Phòng
Quầy thuốc số 32

Xã Thủy Triều huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

159
NGUYỄN THỊ 

HÀ

Mỹ Xá, thành phố Nam 

Định, tỉnh Nam Định
162829388 25/07/2008

Công an 

Nam Định
Quầy thuốc số 30

Xã An Lư huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

160 LÊ THỊ NGÀ

Chợ Tổng, xã Lƣu Kiếm, 

huyện Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

031049709 12/04/2013
Công an 

Hải Phòng
Quầy thuốc số 31

Xã Lưu Kiếm huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

161 PHẠM THỊ NGÀ

Xã Thiên Hƣơng, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố 

Hải Phòng

030842774 12/08/2011
Công an 

Hải Phòng
Quầy thuốc số 33

Xã Thiên Hương huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

162 ĐOÀN THỊ CHI

Xã Hoa Động, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

031037818 Quầy thuốc số 42

Xã Tân Dương huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

163
TRẦN VĂN 

TUYẾN

Xã Chính Mỹ, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

031184503 Quầy thuốc số 28

Xã Chính Mỹ huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

164 BÙI THỊ HÀ

Xã Quảng Thanh, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố 

Hải Phòng

031365501 Quầy thuốc số 34

Xã Quảng Thanh huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

165
NGUYỄN VĂN 

HƢNG

Xã Thủy Sơn, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

031112791 Quầy thuốc số 55

Xã An Lư huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

166
NGUYỄN THỊ 

THỦY

Xã Liên Khê, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

031630694 Quầy thuốc số 27

Xã Hòa Bình huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

167
PHẠM THỊ HOÀI 

THƢƠNG

Xã Lƣu Kiếm, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

031817748 07/11/2009
Công an 

Hải Phòng
Quầy thuốc số 15

Xã Lưu Kiếm huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

168 LÊ MINH TUẤN

Xã Liên Khê, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

031777548 Quầy thuốc số 6

Xã Kênh Giang huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

169
HOÀNG THỊ 

THẢO

xã Minh Tân, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

031418279 Quầy thuốc số 25

Xã Gia Đức huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc



STT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú

Số CMND - 

Thẻ Căn 

cước

Ngày cấp Nơi Cấp Nơi công tác Địa chỉ cơ sở

Nội dung được 

cập nhật đào 

tạo

170
NGUYỄN THỊ 

YẾN

Xã Tân Dƣơng, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

031451181 Quầy thuốc số 40

Xã Dương Quan huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

171
NGUYỄN THỊ 

THẮM

Xã An Sơn, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

031076724 Quầy thuốc số 39

Xã An Sơn huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

172
HOÀNG KIM 

OANH

Thị trấn Núi Đèo, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố 

Hải Phòng

031471586 22/12/2003
Công an 

Hải Phòng
Quầy thuốc số 30

Xã Thủy Sơn huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

173
NGUYỄN THỊ 

HÂN

Số 15 B100 khu B2, phƣờng 

Cát Bi, quận Hải An, thành 

phố Hải Phòng

142277597 Quầy thuốc số 42

Xã Tân Dương huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

174
HOÀNG THỊ 

HUYỀN

Xã Tiên Tiến, huyện Phù 

Cừ, tỉnh Hƣng Yên
145366739 27/12/2013 Quầy thuốc số 36

Xã Tân Dương huyện 

Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bán buôn bán 

lẻ thuốc

Đã ký

Nguyễn Tiến Sơn

Hải Phòng, ngày 22 tháng 5 năm 2020

CHỦ TỊCH HỘI 


